
01
Ð/c: Trần Phú

Từ 10/1930 đến 04/1931

Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương.
Năm sinh: (1904-1931)
Quê quán: tỉnh Phú Yên

02 03
Ð/c: Lê Hồng Phong

Từ 03/1935 đến 10/1936

Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương.
Năm sinh: (1902-1942)
Quê quán: tỉnh Nghệ An

Ð/c: Hà Huy Tập

Từ 10/1936 đến 03/1938

Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương.
Năm sinh: (1906-1941)
Quê quán: tỉnh Hà Tĩnh

04 05
Ð/c: Nguyễn Văn Cừ

Từ 03/1938 đến 01/1940

Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương.
Năm sinh: (1912-1941)
Quê quán: tỉnh Bắc Ninh

Ð/c: Trường Chinh

Từ 05/1941 đến 10/1956

Quyền Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng 

sản Đông Dương.
Năm sinh: (1907-1988)

Quê quán: tỉnh Nam Định

TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ (1930 - 2016) CHỦ TỊCH Hồ Chí Minh

Từ 02/1951 đến 09/1969

Người sáng lập và rèn 
luyện Đảng ta.
Chủ tịch Đảng kiêm Tổng 
Bí thư Đảng.
Năm sinh: (1890-1969)
Quê quán: tỉnh Nghệ An

06

07

Ð/c: Lê Duẩn

Từ 09/1960 đến 07/1986

Bí thư thứ nhất Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 

Lao động Việt Nam.
Năm sinh: (1907-1986)
Quê quán: tỉnh Quảng Trị

Ð/c: Trường Chinh

Từ 07/1986 đến 12/1986

Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam.
Năm sinh: (1907-1988)

Quê quán: tỉnh Nam Định

08 09
Ð/c: Nguyễn Văn Linh

Từ 12/1986 đến 06/1991

Tổng bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam.
Năm sinh: (1915-1998)
Quê quán: tỉnh Hưng Yên

Ð/c: Ðỗ Mười

Từ 06/1991 đến 12/1997

Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam.
Năm sinh: 1917

Quê quán: tp Hà Nội

10 11
Ð/c: Lê Khả Phiêu

Từ 12/1997 đến 04/2001

Tổng Bí thư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản 

Việt Nam.
Năm sinh: 1931

Quê quán: tỉnh Thanh Hóa

Ð/c: Nông Ðức Mạnh

Từ 04/2001 đến 01/2011

Tổng bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam.
Năm sinh: 1940

Quê quán: tỉnh Bắc Kạn

12
Ð/c: Nguyễn Phú Trọng

Từ 01/2011 - nay

Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam.
Năm sinh: 1944

Quê quán: tp Hà Nội


